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 (
Điểm
  
Đ:
V:
C:
        
    
 
)                                                              
                                       Họ và tên.........................................................                                                      
                                       Lớp:……….
                                       Ngày kiểm tra:                  12 / 2021

                                    A.  PHẦN KIỂM TRA ĐỌC
I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP: (6 điểm)
SỰ TÍCH HOA TỈ MUỘI
Ngày xưa, có hai chị em Nết và Na mồ côi cha mẹ, sống trong ngôi nhà nhỏ bên sườn núi. Nết thương Na, cái gì cũng nhường em. Đêm đông, gió ù ù lùa vào nhà, Nết vòng tay ôm em:
- Em rét không?
Na ôm choàng lấy chị, cười rúc rích:
- Ấm quá!
Nết ôm em chặt hơn, thầm thì:
- Mẹ bảo chị em mình là hai bông hoa hồng, chị là bông to, em là bông nhỏ. Chị em mình mãi bên nhau nhé!
Na gật đầu. Hai chị em cứ thế ôm nhau ngủ.
Năm ấy, nước lũ dâng cao, Nết cõng em chạy theo dân làng đến nơi an toàn. Hai bàn chân Nết rớm máu. Thấy vậy, Bụt thương lắm. Bụt liền phẩy chiếc quạt thần. Kì lạ thay, bàn chân Nết bỗng lành hẳn. Nơi bàn chân Nết đi qua mọc lên những khóm hoa đỏ thắm. Hoa kết thành chùm, bông hoa lớn che chở cho nụ hoa bé nhỏ. Chúng cũng đẹp như tình chị em của Nết và Na.
Dân làng đặt tên cho loài hoa ấy là hoa tỉ muội.
(Theo Trần Mạnh Hùng)
 Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1: Nước lũ dâng cao chị Nết đưa Na đến nơi an toàn bằng cách nào?
A. Nết dìu Na chạy
B. Nết cõng em chạy theo dân làng
C. Nết bế Na chạy
D. Nết dẫn em đi theo dân làng.
Câu 2: Nơi bàn chân Nết đi qua mọc lên: 
A. Những thảm cỏ xanh ngắt.                   
B. Những ngọn cây cao lớn.                                  
C. Những bông hoa trắng xinh xắn.
D. Những khóm hoa đỏ thắm.
Câu 3: Vì sao dân làng đặt tên loài hoa ấy là hoa tỉ muội? 
A. Vì hoa đẹp như tình chị em của Nết và Na.                                   
B. Vì đó là tên của hai chị em.   
C. Vì hoa màu đỏ thắm.              
D. Vì đó là loài hoa mà hai chị em thích.
Câu 4: Câu nào là câu nêu hoạt động?
A. Nết cõng Na chạy theo dân làng.
B. Nết rất ngoan.
C. Nết là cô bé tốt bụng.
Câu 5: Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi điền vào ô trống.
a. Mẹ đang nấu cơm
b. Em có thích học môn Toán không  
Câu 6: Viết một câu nêu đặc điểm của một bạn trong lớp em?
…………………………………………………………………………………………
II. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 4 điểm
  Học sinh bốc thăm 1 trong 5 bài đọc và trả lời câu hỏi trong nội dung bài đọc trong khoảng thời gian 1,5 phút.
__________________________________________
   
Họ và tên, chữ kí của người coi                           Họ và tên, chữ kí của người chấm
         ......................................                            ........................................
         ..........................................                         ..........................................
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        ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG:  4 điểm
(Thời gian làm bài: 40 phút )
1. Bài “ Cuốn sách của em” ( Sách giáo khoa Tiếng việt 2, tập 1, trang 63 )
     (Từ Mỗi cuốn sách có một tên gọi………. đến……….. phía trên của bìa sách)
- Câu hỏi : Qua tên sách, em có thể biết được điều gì?
- Gợi ý trả lời: Qua tên sách, em có thể biết sách viết về điều gì. .
2. Bài “ Gọi bạn”        (2 khổ thơ đầu)( Sách giáo khoa Tiếng việt 2, tập 1, trang 79 )
- Câu hỏi : Câu chuyện được kể trong bài thơ diễn ra khi nào? ở đâu?
- Gợi ý trả lời: Tự xa xưa thuở nào
                           Trong rừng xanh sâu thẳm. 
3. Bài “ Nhím nâu kết bạn” ( Sách giáo khoa Tiếng việt 2, tập 1, trang 89 )
        (Đoạn 3: Nhím trắng tốt bụng quá………. đến hết)
- Câu hỏi : Theo em, vì sao nhím nâu nhận lời kết bạn cùng nhím trắng?
- Gợi ý trả lời: Vì nhím nâu thấy nhím trắng thật tốt bụng. Nhím nâu nhận ra không có bạn thì thật buồn.
4. Bài “ Mẹ” ( Sách giáo khoa Tiếng việt 2, tập 1, trang 116 )
        (Từ đầu …. đến  Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.)
- Câu hỏi : Trong đêm hè oi bức, mẹ đã làm gì để em bé ngủ ngon?
- Gợi ý trả lời: mẹ ru, mẹ đưa võng, mẹ quạt để em bé ngủ ngon.
5. Bài “ Thương ông” ( Sách giáo khoa Tiếng việt 2, tập 1, trang 126 )
        (Từ đầu …. đến  Cháu đỡ ông lên.)
- Câu hỏi : Ông của Việt bị làm sao?
- Gợi ý trả lời: Ông của Việt bị đau chân.
Hướng dẫn đọc thành tiếng: (4 điểm).
+ Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc khoảng 60-70 tiếng/phút)                                                                                  1 điểm
+ Đọc đúng tiếng, đúng từ (không đọc sai quá 5 tiếng):               1 điểm
+ Ngắt, nghỉ hơi, đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa:        1 điểm
+ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc.                               1 điểm 
(Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0.5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: không cho điểm)
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PHẦN KIỂM TRA VIẾT
1. Nghe – Viết:  4 điểm ( 15 phút)
Cánh cửa nhớ bà
	Mỗi năm cháu lớn lên
Bà lưng còng cắm cúi
Cháu cài được then trên
Bà chỉ cài then dưới….

	Nay cháu về nhà mới
Bao cánh cửa – ô trời
Mỗi lần tay đẩy cửa
Lại nhớ bà khôn nguôi.
                                      Đoàn Thị Lam Luyến



2. Viết đoạn văn: 6 điểm ( 25 phút)
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (3-4 câu ) kể về một việc người thân đã làm cho em.
------------------Hết-----------------
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A. KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm )
I. Đọc thành tiếng: (4 điểm).
+ Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc khoảng 60-70 tiếng/phút)                                                                                  1 điểm
+ Đọc đúng tiếng, đúng từ (không đọc sai quá 5 tiếng):               1 điểm
+ Ngắt, nghỉ hơi, đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa:        1 điểm
+ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc.                               1 điểm 
(Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0.5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: không cho điểm)
II. Đọc -  Hiểu (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	1 điểm

	2
	D
	1 điểm

	3
	A
	1 điểm

	4
	A
	1 điểm

	5
	a. Mẹ đang nấu cơm.
b. Em có thích học môn Toán không  ?
	1 điểm

	6
	Giáo viên chấm theo bài học sinh
	1 điểm



B. KIỂM TRA VIẾT
Phần 1: Nghe- viết (4 điểm)
- HS viết trong 15 phút .
- Viết đúng chính tả, trình bày đúng thể thơ
- Mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm
2: Viết đoạn văn (6 điểm)
- HS viết được đoạn văn từ 3-4 câu với nội dung:
+ Giới thiệu người thân mình sẽ kể
+ Kể việc người thân đã làm cho mình
+ Tình cảm của bản thân với người đó
GV tùy từng mức độ để cho điểm học sinh . 
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STT
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	
Số câu và số điểm
	Mức 1 
Nhận biết
	Mức 2 
Thông hiểu
	Mức 3
vận dụng
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	HT
khác
	TN
	TL
	HT
khác
	TN
	TL
	TN
	TL
	HT
khác

	1
	Đọc 
	Số câu
	3
	
	
	2
	
	1
	
	1
	5
	1
	1

	
	
	Câu số
	1,2,3
	
	
	4.5
	
	
	
	6
	
	
	

	
	
	Số điểm
	3,0
	
	
	2,0
	
	4,0
	
	1
	5,0
	1,0
	4,0

	
Tổng
	Số câu
	6

	
	Số điểm
	10

	2
	Viết
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	

	
	
	Câu số
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	4,0
	
	
	
	
	
	6,0
	
	10
	

	
Tổng
	Số câu
	2

	
	Số điểm
	10
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 (
Điểm
)                                                    (Thời gian : 40 phút không kể thời gian giao đề)
				
                                        Họ và tên: ………………………..............................
                                        Lớp 2  …
                                        Ngày kiểm tra :               / 2021.

PHẦN I: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM     
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Kết quả của phép tính: 18 + 28= ......   
            A. 65                   B. 46               C. 76              D. 45
Câu 2. 45 + 27  … 20 + 56. Dấu cần điền vào chỗ chấm là: 
          A.  <                       B.  >                  C. =
Câu 3. Thứ tư tuần này là ngày 23 tháng 12. Vậy thứ tư tuần sau là ngày nào?
A. 18 tháng 12      B. 30 tháng 12	C. 1 tháng 1	D. 2 tháng 1

	Câu 4. Hình vẽ dưới đây có:                              
	 a. Có …. hình vuông.
           b. Có …. hình tam giác
	





Câu 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
      a) Số chẵn có hai chữ số lớn nhất là: .........................….
      b) Số liền sau số 39 là số: ................................................
Câu 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
a) Một ngày có …… giờ. 
b) Một giờ bằng ….. phút.



PHẦN II :TỰ LUẬN.
Câu  7. Đặt tính rồi tính   
a. 26+ 35                    b. 17 + 23                       c. 50 - 15                   d. 75 - 27
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 8. Tính:
	a,  44cm  +  17cm  -  23cm = ………….. ....   
                                               ………………
b,  54kg   –   38kg   +   9kg = ………….......   
                                               ………………
	


Câu 9. Bao gạo  nặng 28kg. Bao ngô nặng hơn bao gạo 16kg. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài giải
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10. Tìm 1 số biết rằng lấy số đó trừ đi 14 rồi cộng với 8 thì được kết quả là số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,,,,.........................   
--------------- Hết------------------

                 Giáo viên coi                                                    Giáo viên chấm
        ………………………………                         ……………………………….
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PHẦN I: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Phần I. Trắc nghiệm ( 6 điểm)
	Câu 1   (1 điểm)
	Câu 2 (1 điểm)
	Câu 3 (1 điểm)

	B
	A
	B


Câu 4. (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)  Hình vẽ dưới đây có:                              
	 a. Có  2. hình vuông.
           b. Có  4. hình tam giác
Câu 5: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
      a) Số chẵn có hai chữ số lớn nhất  là: 98
      b) Số liền sau số 39 là số: 40
Câu 6: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
      a) Một ngày có 24 giờ. 
b) Một giờ bằng 60 phút.
Phần II. Tự luận ( 4 điểm)
 (
+
+
-
--
-
-
)Câu 7:  (1 điểm) Đặt tính rồi tính.  ( Mỗi phép tính đúng 0,25 điểm)
	26
	17
	50
	75

	    + 35
	    +23
	-15
	       - 27

	61
	     40
	35
	48


Câu 8: (1 điểm)  ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
a,  44cm  +  17cm  -  23cm = 61cm – 23 cm   
                                            = 38cm
b,  54kg   –   38kg   +   9kg =16kg + 9kg
                                            =   25kg
  Câu 9: (1 điểm) 
Bài giải
Bao ngô nặng  là: (0,25đ)
28 + 16 = 44 (kg) (0,5đ)
         Đáp số: 44kg (0,25đ)
Câu 10: (1 điểm) 
Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là 11. (0,25đ)
Số cần tìm là:        (0,25đ)
11– 8 +14 =  17        (0,5đ)
         Đáp số: 17
(HS có thể làm theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)
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Mạch KT-KN
	
Số câu và số điểm
	
Mức 1

	
Mức 2
	
Mức 3
	
Tổng

	
	
	TNKQ
	TL

	TNKQ
	TL

	TNKQ
	TL

	TNKQ
	TL


	1. Số và phép tính, giải toán có lời văn:
- Số học và phép tính: Cộng, trừ số tự nhiên
- Giải toán có lời văn.
	Số câu
	2
	
	2
	1
	
	2
	4
	3

	
	 Câu số
	1, 2
	
	3, 5
	7
	
	9, 10
	
	

	
	Số điểm
	2,0
	
	2,0
	1,0
	
	2,0
	4,0
	3,0

	2. Hình học và đo lường:
- Nhận biết được hình tam giác, hình vuông
- Biết ngày, giờ và đơn vị đo độ dài, khối lượng.

	
Số câu

	1
	
	
	1
	1
	
	     2
	1

	
	 Câu số
	6
	
	
	8
	4
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	1,0
	
	2,0
	1,0

	
Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	2
	1
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	3,0
	
	2,0
	2,0
	1,0
	2,0
	6,0
	4,0



